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Lịch tiêm chủng dự phòng cho trẻ nhỏ hiện hành của Đài Loan 

Lứa tuổi tiêm chủng 

Vắc-xin 
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Đủ 5 tuổi 

đến trước 

khi vào 

tiểu học 

Học sinh 

tiểu học 

Vắc-xin viêm gan B  

(Hepatitis B vaccine)1 Mũi 1 Mũi 2    Mũi 3        
 

Vắc-xin 

(BCG vaccine) 
    Một 

mũi         
 

Vắc-xin 5 trong 1 bạch hầu, uốn 

ván, ho gà vô bào, Haemophilus 

influenzae týp B và bại liệt bất 

hoạt ở trẻ nhỏ 

(DTaP-Hib-IPV) 

  Mũi 1 Mũi 2 

 

Mũi 3   Mũi 4     

 

Vắc-xin phế cầu Prevenar 13 

(PCV13) 
  Mũi 1 Mũi 2 

 
 Mũi 3      

 

Vắc-xin thủy đậu 

(Varicella vaccine) 
    

 
 Một mũi       

 

Vắc-xin hỗn hợp sởi, quai bị 

và rubella 

(MMR vaccine)  

    

 

 Mũi 1      Mũi 2 

 

Vắc-xin hoạt tính, giảm độc lực, 

thể khảm viêm não Nhật Bản 

(Japanese encephalitis live 

chimeric vaccine)2 

    

 

  Mũi 1    Mũi 2  

 

Vắc-xin cúm 

(Influenza vaccine)3 
    

 
             Lần đầu tiêm chủng 2 mũi, lần sau mỗi năm 1 mũi 

Vắc-xin viêm gan A 

(Hepatitis A vaccine)4 
    

 
   Mũi 1   Mũi 2  

 

Vắc-xin hỗn hợp bạch hầu, uốn 

ván, ho gà vô bào, Haemophilus 

influenzae týp B và bại liệt bất 

hoạt ở trẻ nhỏ (DTaP-IPV) 

    

 

       Một mũi 

 

1.Bắt đầu từ năm 2016, lịch tiêm chủng vắc-xin BCG được điều chỉnh từ đủ 24 giờ sau sinh sang đủ 5 tháng sau sinh (thời gian tiêm khuyến nghị là đủ 

5-8 tháng sau sinh). 

越語 



2.Từ 22/05/2017, chuyển sang sử dụng vắc-xin sống, giảm độc lực viêm não Nhật Bản nuôi cấy từ tế bào, lịch tiêm chủng là đủ 15 tháng sau sinh tiêm 

mũi 1, giãn cách 12 tháng tiêm mũi 2. 

3.Trẻ nhỏ dưới (gồm cả) 8 tuổi, tiêm vắc-xin cúm lần đầu nên được tiêm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Trẻ trên (gồm cả) 9 tuổi tiêm vắc-xin lần đầu chỉ cần 

tiêm 1 mũi. Chính sách hiện hành quy định học sinh tiểu học khi tiêm chủng tập trung tại trường, sẽ được tiêm chủng đầy đủ 1 liều vắc-xin do nhà 

nước tài trợ, đối với trẻ dưới (gồm cả) 8 tuổi tiêm chủng lần đầu, nếu phụ huynh thấy cần thiết có thể tự chi trả chi phí tiêm mũi 2 cách mũi 1 là 4 

tuần sau khi tiêm mũi đầu tiên ở trường. 

4.Từ tháng 1 năm 2018 vắc-xin viêm gan A được triển khai với đối tượng là trẻ em sinh ra sau (gồm cả) ngày 01/01/2017, đủ 12 tháng tuổi trở lên. 

Ngoài ra còn bao gồm trẻ trước tuổi đi học tiêm chủng bổ sung vốn thuộc các khu vực thực hiện tiêm chủng vắc-xin viêm gan A được Chính phủ tài 

trợ có hộ khẩu thuộc 30 xã miền núi, 9 xã thị trấn vùng đồng bằng tiếp giáp xã miền núi và huyện Kim Môn, Liên Giang. Từ ngày 08/04/2019, mở 

rộng tới trẻ em dưới (gồm cả) lớp 6 tiểu học thuộc các hộ gia đình thu nhập thấp và trung bình. 


